
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT Số 

CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng 
ký Hộ 
khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

1
2480/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

HOÀI
15/11/1995 036195012411 10/5/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm 5, xã 
Quang 

Thiện, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

2
2481/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

HƯỜNG
20/9/1984 036184006256 22/11/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Nam 
Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

3
2482/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
CHI

08/02/1979 036179003964 26/01/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Nam 
Minh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

4
2483/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ LAN 
PHƯƠNG

10/9/1989 035189001369 06/12/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

TDP Bình 
Long, xã 
Bình Mỹ, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

5
2484/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

NHUNG
25/02/1997 037197001271 05/7/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm Phú 
Mỹ, xã Yên 

Từ, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ 
khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

6
2485/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
THU 

UYÊN
25/12/1998 036198001139 11/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xóm 12 xã 
Giao Thủy, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm y tế xã

7
2486/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ 

LÀNH
01/7/1988 036188009002 06/7/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tổ Dân Phố 
4, xã Rạng 
Đông, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

8
2487/CCHN-
D-SYT-NB

NGÔ 
BÍCH 
DIỆP

24/11/2000 036300002219 02/7/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Nghĩa 
Hưng

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

9
2488/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THU 

QUỲNH
22/3/2000 037300010079 04/02/2025 Bộ Công an

phường 
Trung Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã

10
2489/CCHN-
D-SYT-NB

CAO 
YẾN NHI

21/05/2002 035302002248 10/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Lại 
Khê, xã 

Trần 
Thương, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm y tế xã

11
2490/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
TỊNH

15/10/1973 035173008661 28/6/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm 4 
Thượng 

Hòa, xã Gia 
Trấn, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ 
khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

12
2491/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
LIÊN

05/7/1975 036175003338 16/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Nam 
Minh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

13
2492/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
THÚY 
HẰNG

24/10/1999 036199006040 08/01/2025 Bộ Công an
xã Hải 

Thịnh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

14
2493/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ LAN

28/03/1988 037188004932 22/8/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn 3, xã 
Thanh Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã

15
2494/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

THANH 
THỦY

20/03/1970 037170009268 28/06/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xóm 3, xã 
Phú Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

16
2495/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
VĂN 

TOÀN
15/9/1986 036086007515 13/8/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

17
2496/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
HƯƠNG 
LOAN

18/8/1985 036185020120 22/8/2025 Bộ Công an

Xóm 11, xã 
Hải Hậu, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

18
2497/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
TUẤN 
ANH

26/5/1998 036098002128 18/05/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Giao 
Hòa, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ 
khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

19
2498/CCHN-
D-SYT-NB

VƯƠNG 
THỊ 

TUYẾT
25/8/1986 036186020732 04/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xóm 2 xã 
Hải Hậu, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

20
2499/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
TÚ NGA

06/02/1990 037190004746 10/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn 
Thượng, xã 
Gia Hưng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sỹ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

21
2500/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

DIỆU 
LINH

16/09/1990 036190019208 18/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

phường 
Khương 

Đình, Thành 
phố Hà Nội

Dược 
sỹ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ 
vắc xin, sinh phẩm); Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về dược 
của Nhà thuốc

22
2501/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

THÙY
15/07/1995 036195000287 02/07/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xóm 4, xã 
Nghĩa 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sỹ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

23
2502/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
UYÊN

22/02/1994 035194007883 20/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

TDP Nhất 
Trì, Phường 
Tiên Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sỹ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã

24
2503/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ HUẾ

13/11/1995 036195001231 16/03/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Đội 4, Xã 
Rạng Đông, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sỹ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ 
khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

25
2504/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
VĂN HẢI

18/08/1953 036053001970 25/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

125 Nguyễn 
Trãi, 

phường 
Nam Định, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sỹ 

chuyên 
khoa 
cấp 1

Xét 
hồ sơ

1. Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở sản xuất 
thuốc
2. Người phụ trách việc đảm bảo 
chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc
3. Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược, Người phụ trách việc 
đảm bảo chất lượng của cơ sở sản 
xuất dược liệu
4. Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược, Người phụ trách việc 
đảm bảo chất lượng của hộ kinh 
doanh, hợp tác xã sản xuất dược 
liệu.
5. Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền
6. Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở xuất khẩu, 
nhập khẩu dược liệu, thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền
7. Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

26
2505/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

HUYỀN
01/07/1982 036182022620 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thọ Lão 2, 
Phường Kim 
Thanh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sỹ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ 
khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

27
2506/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

HIẾU
30/07/1987 035187001400 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

TDP Phúc 
Thành, 

Phường Duy 
Tân, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sỹ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã

28
2507/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
ĐỨC 

THẮNG

21/12/1998 035098003554 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xóm Nội, 
thôn Sọng 
Nội Lẻ, Xã 

Thanh Bình, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sỹ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
thuốc (trừ vắc xin, sinh phẩm); Nhà 
thuốc; Quầy thuốc

29
2508/CCHN-
D-SYT-NB

DƯƠNG 
THỊ 

LOAN
29/07/1990 035190005075 20/11/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Dương 
Cương, 

Phường Lê 
Hồ, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sỹ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

30
2509/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ 

TUYẾT 
NHUNG

25/04/1997 001197008618 08/04/2025 Bộ Công an

Tdp Điện 
Biên, 

phường Duy 
Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sỹ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

Tổng số: 30 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1 2510/CCHN-
D-SYT-NB

KIM THỊ 
NGÂN

18/10/1991 036191045443 08/7/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự 

xã hội

Tây Đường, 
xã Ninh 

Cường, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

Tổng số: 01 Chứng chỉ hành nghề dược./.

Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chứng chỉ hành 
nghề dược

Lí do hết 
hiệu lực

1
KIM THỊ 
NGÂN

18/10/1991 163148496 24/5/2022
Công an tỉnh 
Nam Định

Thị trấn Ninh 
Cường, huyện 

Trực Ninh, tỉnh 
Nam Định

Dược sĩ 
trung 
cấp

Chứng chỉ số 
1624/CCHN-D-

SYT-NĐ ngày 24 
tháng 5 năm 2022

Cá nhân được 
điều chỉnh nội 
dung chứng 

chỉ hành nghề 
dược

Tổng số: 01 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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